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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
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Kèm theo Thông tư 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2018 - 2019 

    

STT Nội dung Đơn vị tính 

Học phí/1SV/năm           

năm học 2018-

2019 

Dự kiến Học 

phí/1SV  

    của cả khóa học 

I 
Học phí hệ chính quy 

chương trình đại trà   
    

1 Tiến sỹ       

  
Ngành KHXH Triệu đồng/năm  

                         

20.25  

                             

81.00  

  
Ngành KHTN Triệu đồng/năm  

                         

24.00  

                             

96.00  

2 Thạc sỹ       

  
Ngành KHXH Triệu đồng/năm  

                         

12.15  

                             

24.30  

  
Ngành KHTN Triệu đồng/năm  

                         

14.40  

                             

28.80  

3 Đại học       

  
Ngành KHXH Triệu đồng/tín chỉ 

                           

0.24  

                             

34.18  

  
Ngành KHTN Triệu đồng/tín chỉ 

                           

0.30  

                             

42.33  

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm      

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm      

II 
Học phí chính quy  

chương trình khác       

1 Tiến sỹ Triệu đồng/năm      

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm      

3 Đại học       

  Ngành KHXH Triệu đồng/năm      

  Ngành KHTN Triệu đồng/năm      

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm      

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm      

III 
Học phí hình thức  

vừa học vừa làm       

1 Tiến sỹ Triệu đồng/năm      

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm      

3 Đại học       

  
Ngành KHXH Triệu đồng/năm  

                         

11.32  

                             

28.30  

  Ngành KHTN Triệu đồng/năm                                                        
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STT Nội dung Đơn vị tính 

Học phí/1SV/năm           

năm học 2018-

2019 

Dự kiến Học 

phí/1SV  

    của cả khóa học 

13.44  33.60  

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm      

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm      

IV Tổng thu năm 2018 Tỷ đồng 409.77  

1 Từ ngân sách 

Tỷ đồng                        182.11  

  

2 Từ học phí 

Tỷ đồng                        147.55  

  

3 

Từ nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ 

Tỷ đồng                            8.01  

   

4 Từ nguồn hợp pháp khác 

Tỷ đồng                          72.10  

  

 

  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hồng 
 


